                                                                                                                                                                                                    Biểu 9

Đơn vị  ..............................

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 CẤP NHÀ NƯỚC ĐỀ XUẤT CHO KẾ HOẠCH 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả đạt được
	Kinh phí 

(tr. đồng)
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	CT KHCN cấp Nhà nước

Tên Chương trình:

· Đề tài 1

· ... ... ...

· Dự án 1

.... ...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án KHCN  cấp Nhà nước

- Dự án 1

..................
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Đề tài , dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

- Đề tài 1

..................

- Dự án SXTN1

..................
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nghiên cứu cơ bản trong KH TN, KHXH

- Đề tài 1

..................
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lưu giữ quĩ gen

- Nội dung 1

.................
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 10

Đơn vị  .............................

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 CẤP BỘ ĐỀ XUẤT CHO KẾ HOẠCH 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả đạt được
	Kinh phí 

(tr. đồng)
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1. 
	Đề tài trọng điểm cấp Bộ

- Đề tài 1

... ... ...
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Dự án SXTN cấp Bộ

- Dự án 1

..................
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Đề tài khác (Môi trường, VSATTP..)
	
	
	
	
	
	
	

	4.         
	Đề tài cơ sở

- Đề tài 1

... ... ...
	
	
	
	
	
	
	


   Biểu 11

Đơn vị  ..............

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỢP TÁC  NGHIÊN CỨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỚI  NƯỚC NGOÀI  GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Tên  nhiệm vụ
	Nội dung thực hiện năm 2006
	Đơn vị thực hiện


	Tên

Đối tác nước ngoài
	Thời gian
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi

chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Từ NSNN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm 2008
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                      Biểu 12

Đơn vị  ................

DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT DỰ KIẾN CHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT 

GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Tên tiến bộ kỹ thuật 
	Xuất xứ
	Cơ quan áp dụng
	Quy mô và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Biểu 13

Đơn vị  ................  

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ NĂM 2006

Đơn vị: Số người

	TT
	Trình độ đào tạo
	Tổng số 
	Trong nước
	Ngoài nước
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Tiến sĩ
	2008
	
	
	
	

	
	
	2008-2010
	
	
	
	

	2
	Thạc sỹ
	2008
	
	
	
	

	
	
	2008-2010
	
	
	
	

	3
	Ngắn hạn
	2008
	
	
	
	

	
	
	2008-2010
	
	
	
	

	4
	Khác
	2008
	
	
	
	

	
	
	2008-2010
	
	
	
	

	5
	Cộng
	2008
	
	
	
	

	
	
	2008-2010
	
	
	
	


                                                                                                       Biểu 14

Đơn vị  ................  

KẾ HOẠCH  TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU TỪ VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC 

GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008                                                                                                                   
	TT
	Tên phòng thí nghiệm/đơn vị
	Địa điểm đầu tư
	Số QĐ phê duyệt 
	Tên thiết bị

(Chỉ ghi loại A)
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm 2006
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	


                                                                                                        Biểu 15
Đơn vị  ................        

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008          
	Tên phòng thí nghiệm
	Nội dung
	Hạng mục/tên thiết bị
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Đã cấp đến 2007
	Năm 2008
	

	
	Phần Xây lắp
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	
	Phần thiết bị (Chỉ ghi loại A)
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	


                                                                                                            Biểu 16

Đơn vị  ................        

KẾ HOẠCH  XÂY DỰNG NHỎ, SỬA CHỮA LỚN GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Tªn dù ¸n
	§Þa ®iÓm x©y dùng
	Số quyết định phê duyệt
	Thêi gian khëi c«ng, hoµn thµnh
	Kinh phÝ (triệu đồng)

	
	
	
	
	B¾t  ®Çu
	KÕt thóc
	Tổng được duyệt
	Cấp  2007
	Đề nghị năm 2008

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	
















         Biểu 17

Đơn vị:..................

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  XÂY  DỰNG  CƠ  BẢN GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Tên dự  án
	Số quyết định phê duyệt
	Địa điểm

xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Vốn đầu tư được duyệt

(triệu đồng)
	Kinh phí cấp

năm 2007

(tr. đồng)
	Kinh phí  đề nghị cấp

2008

(tr. đồng)

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	TS
	XL
	TB
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 18

Đơn vị  ..............................

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NĂM 2008

	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 2008
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 19

Đơn vị:...................

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ NĂM 2006

	TT
	Nội dung 
	Kinh phí  (triệu đồng)
	Ghi chó

Ghi chú

	
	
	Tổng 

số
	Trong đó
	

	
	
	
	Kinh phí sự nghiệp khoa học
	Các 

nguồn

khác*
	

	
	
	
	Tổng 

số
	Chia theo các năm
	
	

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	

	A
	CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHCN
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn SNKH

	I
	Quỹ lương và bộ máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nghiên cứu KH&CN
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Nhiệm vụ cấp Nhà nước

- Đề tài thuộc Chương trình

- Dự án SXTN thuộc CT

- Đề tài độc lập

- Dự án SXTN độc lập

- HTQT theo Nhị định thư

- Nghiên cứu cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2


	Nhiệm vụ cấp Bộ

- Đề tài thuộc Chương trình

- Đề tài trọng điểm

- Đề tài thường xuyên (cơ sở)

- Bảo tồn nguồn gen

- Dự án SXTN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3


	Hoạt động KHCN khác

- Tiêu chuẩn chất lượng

- Thông tin, xuất bản

- Hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào, đóng niên liễm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.4


	Tăng cường năng lực n/cứu

- Tăng cường trang thiết bị

- Xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn SNMT

	I
	Quan trắc môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án nghiên cứu
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	KIẺM SOÁT Ô NHIỄM TRONG CHẾ BIẾN
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn SNKT

	I
	Xây dựng vùng sản xuất an toàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, tài liệu về VSATTP
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Xây dựng mô hình giám sát VSATTP
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho cơ sở chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Kiểm tra việc thực hiện giám sát ô nhiễm VSV và hoá chất tồn dư trong nông sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	XÂY DỰNG CƠ BẢN
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn XDCB

	I
	Phòng thí nghiệm trọng điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	THU TỪ HOẠT ĐỘNG KHCN

- Hợp đồng với sản xuất

- Hợp đồng với các tổ chức NC-PT

- Dịch vụ

- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	
	


*Lưu ý : Nêu cụ thể số lượng và nguồn kinh phí  khác ngoài ngân sách Nhà nước sau:
(1) Nguồn thu hồi của Bộ

(3)Vốn viện trợ

(2)Vốn của doanh nghiệp

(4)Khác.

